
  

 1. Cho F={ABC, BD, CDE, 
CEGH, GA}. Cho bi t các ph  thu c ế ụ ộ
hàm nào sau đây đ c suy d n t  F nh  ượ ẫ ừ ờ
lu t d n Armstrongậ ẫ

a. ABE

b. ABG

c. ABAG

d. C  a và bả
Đáp án: d



  

2. Cho l c đ  quan h  Q(MSCD, MSSVM CD, ượ ồ ệ
HG) và t p ph  thu c F nh  sau:ậ ụ ộ ư
F={ MSCDCD; CDMSCD; CD,MSSVHG; 

MSCD,HGMSSV; CD,HGMSSV;
  MSCD,MSSVHG}

Ph  t i thi u c a t p ph  thu c hàm trên là:ủ ố ể ủ ậ ụ ộ
a. F(tt) = {MSCD CD; CD MSCD; 

CD,HGMSSV; MSCD, MSSVHG}
b. F(tt) = { CD MSCD; CD,HGMSSV; MSCD, 

MSSVHG}
c. F(tt) = {MSCD CD; CD MSCD; MSCD, 

MSSVHG}
d. Không có câu nào đúng
Đáp án: a



  

3. Cho l c đ  quan h  Q(C,S,Z); F={f1: ượ ồ ệ
CSZ; f2: ZC}

Khóa c a l c đ  quan h  trên là:ủ ượ ồ ệ
a. {C,S}

b. {S,Z}

c. {C,Z}

d. C  a và bả
Đáp án: d



  

 D  li u sau dùng cho câu 4, 5, 6ữ ệ
Cho l c đ  quan h  Q(G,M,V,N,H,P) và ựơ ồ ệ
t p ph  thu c hàm F={Gậ ụ ộ M, GN, 
GH, GP, MV, NHPM}

 4. Quan h  trên có t p ngu n là:ệ ậ ồ
a. {G}

b. {M}

c. {N}

d. Không có câu nào đúng

Đáp án: a



  

5. Quan h  trên có t p đích là:ệ ậ
a. {M, H, P}

b. {N, H, P}

c. {M, N, H, P}

d. Không có câu nào đúng

Đáp án: c

6. Quan h  trên đ t d ng chu n:ệ ạ ạ ẩ
a. 1NF
b. 2NF
c. 3NF
d. BCNF

Đáp án: b



  

7. Cho quan h  Q(S,D,I,M) và t p ph  ệ ậ ụ
thu c hàm F={SIộ D, SDM}. L c đ  ượ ồ
Q đ c phân rã thành nh ng l c đ  ượ ữ ượ ồ
con nào sau đây mà không m t mát ấ
thông tin:

a. Q1(SMD)

b. Q2(SDI)

c. Q1(SMD) và Q2(SDI)

d. Không có câu nào đúng

Đáp án: c



  

8. Cho l c đ  Q(CTHRSG) và t p ph  thu c hàm ượ ồ ậ ụ ộ
F={CT, HRC, THR, CSG, HSR}. 
L c đ  quan h  Q đ c phân rã thành nh ng ượ ồ ệ ượ ữ
l c đ  con nào sau đây v a đ t d ng chu n 3 ượ ồ ừ ạ ạ ẩ
v a b o toàn thông tin v a b o toàn ph  thu c ừ ả ừ ả ụ ộ
hàm?

a. Q1(CT)

b. Q1(CT), Q2(HRC), Q3(THR)

c. Q1(HRC), Q2(THR), Q3(CSG), Q4(HSR)

d. Q1(CT),  Q2(HRC), Q3(THR), Q4(CSG), Q5(HSR)

Đáp án: d



  

D  li u sau đ c dùng cho các câu 9 ữ ệ ượ
đ n câu 11ế

 Cho Q(ABCDEFGH) và t p ph  thu c hàm ậ ụ ộ
F={ABD, EGG, GC, DC}.

9. Ph  t i thi u c a F là:ủ ố ể ủ
a. F(tt) = {ABD, EGG, GC, DC}

b. F(tt) = {BD, EGG, GC, DC}

c. F(tt) = {ABD, EG, GC, DC}

d. F(tt) = {AD, EG, GC, DC}

Đáp án: a



  

10. Khóa c a Q là:ủ
a. {ABE}

b. {ABEH}

c. {BEHDGF}

d. {ABHG}

Đáp án: b

11. Các l c đ  con c a Q là:ượ ồ ủ
a. Q1(ABD), Q2( EGH), Q3(GC)

b. Q1(ABD), Q2( EG),Q5(F,H), Q3(GC), Q4(DC)

c. Q1(ABD), Q2( EGF), Q3(GC),Q4(DH)

d. Q1(ABD), Q2( EGF), Q3(GC),Q4(DH), Q5( AF)

Đáp án: b



  

D  li u sau đ c dùng cho các câu 12 đ n câu  20ữ ệ ượ ế
Cho m t CSDL( dung đ  qu n lý vi c đ t hàng giao ộ ể ả ệ ặ

hàng c a m t công ty) có các quan h   nh  sau:ủ ộ ệ ư
Q1: KHACH(MAKH, TENKH, DCKH, DT)
Tân t :ừ  m i khách hàng có m t mã khách hàng duy ỗ ộ

nh t(MAKH), m i mã khách hàng xác đ nh m t tên ấ ộ ị ộ
khách hàng(TENKH), m t đ a ch  khách hàng(DCKH), ộ ị ỉ
m t s  đi n tho i (DT)ộ ố ệ ạ

Q2: Hang(MAHANG, TENHANG, QUYCACH,DVTINH)
Tân từ: m i m t hàng có m t mã hàng (MAHANG) duy ỗ ặ ộ

nh t, m i mã hàng  xác đ nh m t tên ấ ỗ ị ộ
hàng( TENHANG),  quy cách hàng(QUY CÁCH), đ n ơ
v  tính(DVTINH)ị

Q3: DATHANG(SODH, MAHANG,  SLDAT, NGAYDH, 
MAKH)

Tân từ: M i l n đ t hàng có s  đ t hàng(SODH) xác ỗ ầ ặ ố ặ
đ nh m t ngày đ t hàng(NGAYDH) và mã khách hàng ị ộ ặ
t ng ng(MAKH). Bi t mã s  đ t hàng và mã m t ươ ứ ế ố ặ ặ
hàng thì bi t đ c s  l ng đ t hàng(SLDAT). M i ế ượ ố ượ ặ ỗ
khách hàng có th  đ t hàng nhi u l n trong ngày.ể ặ ề ầ



  

Q4: HOADON(SOHDON, NGAYLAP, SODH, 
TRIGIAHD, NGAYXUAT)

Tân t :ừ  m i hóa đ n có 1 mã s  duy nh t là ỗ ơ ố ấ
SOHDON, m i hóa đ n bán hàng g m nhi u m t ỗ ơ ồ ề ặ
hàng. M i hóa đ n xác đ nh ngày l p hóa ỗ ơ ị ậ
đ n(NGAYLAP) ng v i s  đ t hàng (SODH). M i ơ ứ ớ ố ặ ỗ
hóa đ n xác đ nh tr  giá c a m t hàng trong hóa ơ ị ị ủ ặ
đ n(TRIGIAHD) và m t ngày xu t kho giao hàng ơ ộ ấ
cho khách (NGAYXUAT)

Q5: CHITIETHD(SOHDON, 
MAHANG,GIABAN,SLBAN)

Tân t :ừ  m i SOHD, MAHANG xác đ nh giá ỗ ị
bán(GIABAN) và s  l ng bán (SLBAN) c a m t ố ượ ủ ộ
m t hàng trong m t hóa đ nặ ộ ơ

Q6: PHIEUTHU(SOPT, NGAYTHU, MAKH, SOTIEN)
Tân từ: m i phi u thu có 1 (SOPT) duy nh t, m i ỗ ế ấ ỗ

SOPT xác đ nh m t ngày thu (NGAYTHU) c a ị ộ ủ
khách hàng v i s  ti n t ng ng. M i khách hàng ớ ố ề ươ ứ ỗ
trong m t ngày có th  có nhi u phi u thuộ ể ề ế



  

12. Khóa chính c a các l c đ  quan h  trên ủ ượ ồ ệ
là:

a. Q1:MAKH, Q2: MAHANG, Q3:SODH 
-MAHANG, Q4: SOHDON, Q5:SOHDON - 
MAHANG, Q6: SOPT

b. Q1:MAKH, Q2: MAHANG, Q3:SODH, Q4: 
SOHDON, Q5:SOHDON MAHANG, Q6: SOPT

c. Q1:MAKH, Q2: MAHANG, Q3:SODH, Q4: 
SOHDON-SODH, Q5:SOHDON MAHANG, Q6: 
SOPT

d. Q1:MAKH, Q2: MAHANG, Q3:SODH, Q4: 
SOHDON, Q5:SOHDON MAHANG, Q6: SOPT-
MAKH

Đáp án: b



  

13. Trên quan h  Q1:Khach, có ràng bu c ệ ộ
toàn v n liên b  nào?:ẹ ộ

 a. V i m i t1,t2 thu c vào quan h  r, ta có:ớ ọ ộ ệ

t1.MAKH ≠ t2.MAKH
 b. V i m i t1,t2 thu c vào quan h  r, ta có:ớ ọ ộ ệ

t1.TENKH ≠ t2.TENKH
 c. V i m i t1,t2 thu c vào quan h  r, ta có:ớ ọ ộ ệ

t1.DT ≠ t2.DT
 d. Không có câu nào đúng

Đáp án: a



  

14. V i r, s l n l t là m t quan h  c a ớ ầ ượ ộ ệ ủ
DAHANG, KHACH thì xác đ nh đ c ị ượ
ràng bu c: r[MAKH]  ộ ⊆  s[MAKH] . Ràng 
bu c này g i là ràng bu c toàn v n:ộ ọ ộ ẹ

a. v  mi n giá trề ề ị
b. liên bộ
c. ph  thu c t n t iụ ộ ồ ạ
d. liên thu c tínhộ
Đáp án: c



  

15. V i r là 1 quan h  trên Q4: HOADON, có ớ ệ
ràng bu c: m i t thu c vào r, ta có:ộ ọ ộ
t. NGAYLAP <= t.NGAYXUAT , cu i  ố ∀

Ràng bu c này là d ng ràng bu c toàn v n:ộ ạ ộ ẹ
a. Liên thu c tính liên quan hộ ệ
b. Liên thu c tínhộ
c. Mi n giá trề ị
d. Không có câu nào đúng

Đáp án: b



  

16. V i r,s l n l t là quan h  c a ớ ầ ượ ệ ủ
DATHANG, HOADON ta có ràng bu c: ộ
t1 ∈ r,  t1 ∈ s
n u t1.SODH = t2.SODH thìế
t1.NGAYDH <= t2.NGAYXUAT cu i ố ∀

Ràng bu c này là d ng ràng bu c toàn v n:ộ ạ ộ ẹ
a. Liên thu c tínhộ
b. Liên thu c tính liên quan hộ ệ
c. Mi n giá trề ị
d. Ph  thu c t n t iụ ộ ồ ạ
Đáp án: b



  

17. Gi  s  mu n l y thông tin v  s  l ng ả ử ố ấ ề ố ượ
hàng đã bán ra cho m i khách hàng ỗ
trong m t ngày, ta s  d ng các quan h  ộ ử ụ ệ
nào đ  truy xu t d  li u?:ể ấ ữ ệ

a. Q1, Q3, Q5

b. Q1, Q3, Q4, Q5

c. Q1, Q4, Q6

d. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6

Đáp án: a



  

18. Cho câu l nh SQL:ệ
SELECT  count(SOHD)

FROM HOADON

GROUP BY NGAYXUAT;

Câu l nh này s  cho k t qu :ệ ẽ ế ả
a. S  hóa đ n t ng ng v i ngày xu tố ơ ươ ứ ớ ấ
b. T ng s  hóa đ nổ ố ơ
c. S  l ng hóa đ n xu t ra theo ngàyố ượ ơ ấ
d. Câu l nh không đúngệ
Đáp án: c



  

19. SELECT MAKH, TENKH, DCKH, DT

      FROM KHACH inner join DATHANG

WHERE DATHANG.MAKH is null;

Câu l nh này s  cho k t qu :ệ ẽ ế ả
a. Không th c hi n đ cự ệ ượ
b. Danh sách các khách hàng không đ t ặ

hàng

c. Danh sách các khách hàng đ t hàngặ
d. L y danh sách t t c  các khách khách ấ ấ ả

hàng

Đáp án: b



  

20. Mu n l y thông tin nh ng khách hàng ố ấ ữ
nào đ t hàng nhi u nh t ta ph i dùng:ặ ề ấ ả

a. Hàm Max

b. Không c n hàm nào cầ ả
c. Hàm Max và câu l nh SELECT l ng nhau ệ ồ
(truy v n con)ấ
d. Không làm đ c trên CSDL trênượ

Đáp án: c



  

22. Cho câu truy v n sau:ấ
SELECT customer_name, telephone
FROM customers
WHERE city in 

(“BOSTON”,”NEWYORK”,”DENVER”);
K t qu  tr  v  c a câu truy v n này là:ế ả ả ề ủ ấ

a. Tên và s  đi n tho i c a nh ng khách hàng s ng  ố ệ ạ ủ ữ ố ở
BOSTON, ho c NEWYORK, ho c DENVERặ ặ

b. Tên và s  đi n tho i c a nh ng khách hàng s ng  ố ệ ạ ủ ữ ố ở
BOSTON và NEWYORK và DENVER

c. Tên c a nh ng khách hàng s ng  BOSTON, ho c ủ ữ ố ở ặ
NEWYORK, ho c DENVERặ

d. Tên và s  đi n tho i c a t t c  các khách hàngố ệ ạ ủ ấ ả
Đáp án: a



  

23. Cho câu truy v n:ấ
SELECT E.EMPLOYEE_NAME, P.PAYSCALE
FROM EMPLOYEES E
WHERE 500>ALL(SELECT P.BONUSPAY

FROM PAYLIST P
WHERE P.EMPLOYEEID = 

E.EMPLOYEE_ID);
Câu truy v n trên sai  đi m nào: ấ ở ể

a. Câu l n SELECT không th  l y c t PAYSCALEệ ể ấ ộ
b. Subquery không th  tr  v  nhi u dòngể ả ề ề
c. Subquery không th  truy c p d  li u  b ng ể ậ ữ ệ ở ả

EMPLOYEES
d. Không có l i nào.ỗ

Đáp án: a



  

24. Cho ph  thu c hàm: Aụ ộ (X,Y). Câu tr  ả
l i nào sau đây đúng:ờ

a. A xác đ nh Yị
b. X và Y ph  thu c hàm vào Aụ ộ
c. X là 1 ph  thu c hàm trên Aụ ộ
d. T t c  các câu trênấ ả

Đáp án : d



  

25. Cho Y(D,V,B,L,Q)  và t p ph  thu c ậ ụ ộ
hàm :

C={ DVB ; BLQ ;BD ;QL}

Bao đóng c a t p thu c tính {D,V,Q} trên C ủ ậ ộ
là :

a. {D,V,L}

b. {D,V,B,L,Q}

c. {D,V,B,L}

d. {D,B,L}

Đáp án : b



  

26. Gi  s  có table v i các field A,B, C và D. Có ả ử ớ
các ph  thu c hàm nh  sau:ụ ộ ư

A,BC
A,BD
DC

D ng chu n cao nh t mà quan h  trong table ạ ẩ ấ ệ
đ t đ c:ạ ượ
a. BCNF

 b. 2 NF
c. 1 NF
d. 3 NF

Đáp án: b



  

27. Cho quan h  R(U,C,B,T,J) và t p ph  ệ ậ ụ
thu c hàm F ={U Cộ B, B TJ, BU, 
JT}. Bao đóng c a t p {U,C,J} trên t p ủ ậ ậ
ph  thu c hàm F là:ụ ộ

a. {U,C,J}

b. {U,C,J,T,B}

c. {U,C,J,B}

d. {U,C,J,T}

Đáp án: b



  

28. Trong SQL server 2000, database đ c ượ
phân thành 2 d ng file. Đó là:ạ

a. Data File và File Group

b. Data File và TRansaction log file

c. Primary data file và Secondary data file

d. Không có câu nào đúng

Đáp án: b



  

29. Cho câu l nh SQL:ệ
CREATE TABLE SALESREP( SalesRepNo int not 

null, RepName char(35) not null, HireDate 
datetime not null, CONSTRAINT SalesRepPK 
PRIMARY KEY(SalesRepNo), CONSTRAINT 
SalesRepAK1 UNIQUE(RepName));

Trong câu l nh trên:ệ
a. RepName là khóa ngo iạ
b. RepName là khóa d  tuy nự ể
c. RepName là khóa chính

d. Không có câu nào đúng

Đáp án: b



  

30 M t b ng có th  có nhi u khóa ngo i.ộ ả ể ề ạ
a. TRUE 
b. FALSE 

Đáp án: a
31. M t b ng có th  có nhi u khóa chínhộ ả ể ề

a. TRUE 
b. FALSE 

Đáp án: b
32. Q3 Khóa chính không th  ch a giá tr  NULLể ứ ị

a. TRUE 
b. FALSE
Đáp án: a 



  

33. Có 1 b ng Student: Roll_Num ki u int, ả ể
FirstName ki u Char. Câu l nh select sau s  cho ể ệ ẽ
k t qu  nh  th  nào:ế ả ư ế
SELECT Roll_Num + ‘->’ + FirstName FROM 
Student 
a. D  li u c t Roll_Num n i v i d  li u c t  ữ ệ ộ ố ớ ữ ệ ộ
FirstName b i ký t  ‘->’.ở ự
b. D  li u c t FirstName n i v i d  li u c t ữ ệ ộ ố ớ ữ ệ ộ
Roll_Num b i ký t  ‘->’.ở ự
c. Ký t  ‘->’ không đ c dùng trong câu l nh ự ượ ệ
SELECT
d. SQL Server s  đ a ra l i. ẽ ư ỗ

Đáp án: a



  

34. Câu l nh nào đúng cho yêu c u thêm 1 c t ệ ầ ộ
“Stud_Age” vào b ng StudentMaster đã t n t i. ả ồ ạ

a. ALTER TABLE Student-Master 

ADD Stud_Age INT 
b. MODIFY TABLE Student-Master

ADD Stud_Age INT 
c. UPDATE TABLE Student-Master

ADD Stud_Age INT

d. ALTER TABLE Student-Master 

ADD  COLUMN Stud_Age INT 

Đáp án: a



  

35. Xác đ nh ký t  đ  hi n th  t t c  các c t ị ự ể ể ị ấ ả ộ
c a b ng.ủ ả

a.  A 
b.  # 
c.  * 
d.  %

Đáp án: c



  

36. Nh ng câu truy v n nào sau đây cho k t qu  10 ữ ấ ế ả
b n ghi đ u tiên c a b ng:ả ầ ủ ả
a. Select * from Table_name top 10 
b. Select top 10 * from Table_name 
c. Select top 10 percent * from Table_name 
d. Select Top 10 from Table_name 

Đáp án: b
37. Câu nào sau đây nói v  ề Having là đúng:

a. Nó l c các hàm th ng kê trong câu truy v nọ ố ấ
b. Nó đ c s  d ng  v  trí c a group byượ ử ụ ở ị ủ
c. Nó l c các k t qu  c a m nh đ  group by ọ ế ả ủ ệ ề
d. Nó l c các k t qu  c a m nh đ  ‘from’ọ ế ả ủ ệ ề

Đáp án: c



  

38. M nh đ  nào trong câu truy v n có tác ệ ề ấ
d ng l c s  l ng b n ghi tr  v  d a trên ụ ọ ố ượ ả ả ề ự
1 đi u ki n nào đóề ệ

a.  AS 
b.  TOP 
c.  WHERE 
d. ORDER BY 

Đáp án: c



  

37. T  khóa nào đ  ngăn ng a s  l p l i ừ ể ừ ự ặ ạ
các giá tr  trong t p k t qu ? ị ậ ế ả

a. Unique 
b. Except 
c. Only 
d. Distinct 

Đáp án: d



  

38. M c đích c a t  khóa ALL ch a trong m nh ụ ủ ừ ứ ệ
đ  GROUP BY?ề

a. ALL tr  v  s  dòng trong b ng ả ề ố ả
b. ALL h y b  tác d ng c a m nh đ  ủ ỏ ụ ủ ệ ề
WHERE
c. ALL b  qua m nh đ  HAVING ỏ ệ ề
d. ALL tr  v  t t c  các hàng mà GROUP BY ả ề ấ ả
sinh ra, b  qua m nh đ  WHERE ỏ ệ ề

Đáp án: d



  

39. Quá trình ______________ là quá trình xóa b  ỏ
nh ng d  th a trong d  li u.ữ ư ừ ữ ệ
a. Chu n hóa ẩ
b. Toàn v n tham chi u ẹ ế
c. T o các ràng bu c ạ ộ

Đáp án: a

40. Hàm nào sau đây không ph i là hàm th ng kê ả ố
trong SQL ?
a. Sum 
b. Diff 
c. Mult 
d. Count 
e. Avg

 
Đáp án: c



  

41. Xác đ nh th  t  đúng c a các m nh đ  ị ứ ự ủ ệ ề
sau.
a. where---having---group by 
b. group by---where---having 
c. having---where---group by 
d. where---group by---having 

Đáp án: d



  

42. Câu l nh nào sau đây tr  v  thông tin ệ ả ề
chi ti t c a sinh viên có tên b t đ u là 'M' ế ủ ắ ầ
trong table Student_master?

a. SELECT * FROM Student_Master 
WHERE Stud_Name LIKE 'M%' 
b. SELECT * FROM Student_Master 
WHERE Stud_Name LIKE '%M' 
c. SELECT * FROM Student_Master 
WHERE Stud_Name LIKE '@M' 
d. SELECT * FROM Student_Master 
WHERE Stud_Name LIKE '[M]' 



  

43. M c đích c a m nh đ  Count(*)?ụ ủ ệ ề
a. Hi n th  t t c  các c t c a table ể ị ấ ả ộ ủ
b. Hi n th  s  dòng trong m t table . ể ị ố ộ
c. Dùng đ  đ m các c t có ki u numeric ể ế ộ ể
d. Dùng đ  đ m các dòng có ki u numeric ể ế ể

Đáp án: b



  

44.L nh Query đ c vi t trong ngôn ng  ệ ượ ế ữ
nào d i đây:ướ
a. MS Access

b. Oracle

c. C++

d. SQL

Đáp án: d



  

45. Trong l nh c p nh t d  li u, n u ta ệ ậ ậ ữ ệ ế
không dùng m nh đ  WHERE thì:ệ ề
a. T t c  các dòng s  đ c c p nh tấ ả ẽ ượ ậ ậ
b. Ch  m t s  dòng đ c c p nh tỉ ộ ố ượ ậ ậ
c. Không có dòng nào đ c c p nh tượ ậ ậ
d. S  không th c hi n đ c l nh c p nh tẽ ự ệ ượ ệ ậ ậ

Đáp án: a



  

46. Cho quan h  sau:ệ
SANPHAM(MASP, MOTA, NHOMHANG, 
KHOHANG, GIAGOC, SOLUONGTON)

Câu l nh nào sau đây tr  l i cho câu h i: li t kê ệ ả ờ ỏ ệ
danh sách các s n ph m ch a trong kho s  3 và ả ẩ ứ ố
có s  l ng t n >30ố ượ ồ
a. SELECT sum(MASP) as SLTON

FROM SanPham

WHERE KHOHANG =3

GROUP BY MASP

HAVING SLTON>30



  

b. SELECT * FROM SANPHAM

c. SELECT * FROM SANPHAM WHERE 
KHOHANG=3 OR SOLUONGTON>30

d. SELECT * FROM SANPHAM WHERE 
KHOHANG=3 AND SOLUONGTON>30

Đáp án: d



  

Xét 2 quan h  R và S. Hãy cho bi t k t qu  c a ệ ế ế ả ủ
l nh truy v n sau:ệ ấ

SELECT A FROM R WHERE B=ANY(SELECT B 
FROM S)

R(A,B,C):                         S(B,C):

a1  b1  c1 b1    c1

a1  b2  c2 b2    c2

a2  b1  c1                               b4    c3

a2  b3  c2                               b5    c2

a2  b3  c3



  

a. M t b ng g m 1 c t B và 2 dòng(b1) và ộ ả ồ ộ
(b2)

b. M t b ng g m 1 c t A có 5 dòng (a1), ộ ả ồ ộ
(a1), (a2),(a2) và (a2)

c. M t b ng g m 1 c t A có 3 dòng (a1), ộ ả ồ ộ
(a1) và (a2)

d. M t b ng g m 1 c t A có 3 dòng (a1), ộ ả ồ ộ
(a1) và (a4)

Đáp án: c



  

S  th  hi n (b ng 2 chi u) c a l c đ  ự ể ệ ả ề ủ ượ ồ
quan h  Q t i th i đi m b t kỳ g i là:ệ ạ ờ ể ấ ọ
a. quan hệ
b. B  d  li uộ ữ ệ
c. L c đ  quan hượ ồ ệ
d. Không có l a ch nự ọ

Đáp án: a



  

Hai th c th  k t h p v i nhau theo m i k t ự ể ế ợ ớ ố ế
h p 1-n( không phát sinh thu c tính trong ợ ộ
m i k t h p) thì khi chuy n sang quan h , ố ế ợ ể ệ
s  quan h  s  là:ố ệ ẽ
a. 1

b. 3

c. 2

d. T t c  đ u saiấ ả ề
Đáp án: c



  

M nh đ  WHERE trong ngôn ng  truy v n ệ ề ữ ấ
d  li u SQL có tác d ng:ữ ệ ụ
a. Xác đ nh ngu n d  li u truy v nị ồ ữ ệ ấ
b. Thi t l p đi u ki nế ậ ề ệ
c. Gi i h n s  c t trong k t qu .ớ ạ ố ộ ế ả
d. L a  ch n khác.ự ọ

Đáp án: b



  

Cho 2 truy v n sau cùng truy xu t trên quan ấ ấ
h  R(a,b,c):ệ
Q1: SELECT DISTINCT a,b FROM R
Q2: SELECT a,b FROM R GROUP BY 
a,b

a. Q1 và Q2 có cùng k t quế ả
b. Q1 và Q2 có k t qu  khác nhauế ả
c. K t qu  Q1 luôn ch a k t qu  Q2ế ả ứ ế ả
d. K t qu  Q2 luôn ch a k t qu  Q1ế ả ứ ế ả
Đáp án: b



  

Đ  l y t t c  các dòng trong hai b ng A và ể ấ ấ ả ả
B, ta dùng toán t :ử
a. intersection

b. difference

c. union

d. product

Đáp án: c



  

Trong mô hình d  li u quan h , các đ c ữ ệ ệ ặ
tr ng riêng c a đ i t ng g i là:ư ủ ố ượ ọ
a. đ c tr ng riêngặ ư
b. thu c tínhộ
c. quan hệ
d. l a ch n khácự ọ

Đáp án: b



  

Cho l c đ  quan h  g m:ượ ồ ệ ồ
NHACUNGCAP(MANCC, TENNCC,THANHPHO)

HANGHOA(MAHANG,TENHANG,MAUSAC)

CUNGUNG(MANCC,MAHANG,SOLUONG)

T o câu truy v n SQL đ  tìm các s n ph m đ c ạ ấ ể ả ẩ ượ
cung ng b i t t c  các nhà cung c pứ ở ấ ả ấ

a. Select Mahang From Cungung Group by MaHang 

Having Count(*)=(Select count(*) From 
NhaCungcap

b. Select Max(X.Mahang) From Cungung X, 
Nhacungcap Y Where X.MANCC=Y.MaNCC



  

c. Select MaHang From CungUng

Group by MaHang

Having Count(*) = (Select Max(Count(*))

From CungUng

Group By MaHang)

d. Select P.MaHang 

From HangHoa P,CungUng S

Where P.MaHang = S.MaHang

Đáp án: a



  

B n đang thi t k  m t mô hình c  s  d  li u đ  ạ ế ế ộ ơ ở ữ ệ ể
qu n lý sinh viên. M i sinh viên có th  h c nhi u ả ỗ ể ọ ề
h n m t l p, m i l p có nhi u sinh viên nh ng ơ ộ ớ ỗ ớ ề ư
ch  đ c 1 giáo viên d y. B n có 3 th c th : ỉ ượ ạ ạ ự ể
sinhviên, giáo viên, L p trong CSDL. D ng quan ớ ạ
h  nào sau đây ph i có trong quan h  gi a sinh ệ ả ệ ữ
viên và l p h c.?ớ ọ
a. 0-n
b. 1-1
c. n-n
d. 1- n

Đáp án: c



  

M nh đ  nào sau đây dùng đ  đ t đi u ệ ề ể ặ ề
ki n ch n nhóm trong câu l nh truy v n ệ ọ ệ ấ
d  li u?ữ ệ
a. Having

b. Find

c. Select

d. Where

Đáp án:  a



  

B n mu n s a đ i c t OrderID trong table Orders ạ ố ử ổ ộ
t  lo i small interger thành integer đ  tăng s c ừ ạ ể ứ
ch a c a h  th ng. Ch n phát bi u đúng:ứ ủ ệ ố ọ ể
a. ALTER TABLE orders(OrderID integer)

b. ALTER COLUMN Orders.OrderID integer

c. ALTER TABLE Orders ALTER COLUMN 
OrderID integer

d. ALTER COLUMN OrderID integer

FROM Orders

Đáp án: c.



  

SQL là vi t t t c a:ế ắ ủ
a. Structured Query Language

b. Structured Question Language

c. Strong Question Language

d. Simple Query Language



  

Trong SQL, đ  d nh nghĩa m t s  Decimal ể ị ộ ố
có t i đa 7 ch  s , có 4 ch  s  th p phân. ố ữ ố ữ ố ậ
Ta khai báo:

a. Decimal(8,3)

b. Decimal(7,3)

c. Decimal (4,3)

d. Decimal(7,4)

Đáp án: d



  

M t b ng có m t khóa duy nh t> M t câu ộ ả ộ ấ ộ
truy v n th c hi n thao tác trên b ng s  ấ ự ệ ả ử
d ng khóa này. B ng có n hàng. M t ụ ả ộ
hàng có 1 giá tr  c a khóa là r ng(‘null’). ị ủ ỗ
Query tr  v  k t qu  là bao nhiêu dòng?ả ề ế ả
a. Ít h n n dòngơ
b. Nhi u h n n dòngề ơ
c. Không có dòng nào

d. n dòng

Đáp án: a



  

M t thu c tính nguyên t  là m t thu c tính:ộ ộ ố ộ ố
a. là thành ph n c a ít nh t m t khóa d  ầ ủ ấ ộ ự
tuy n.ể
b. Là thành ph n c a m t khóa ngo iầ ủ ộ ạ
c. Là m t giá tr  đ nộ ị ơ
d. Là thành ph n c a khóa chínhầ ủ

Đáp án: a



  

Cho quan h : Nhanvien(MaNV, TenNV)ệ
MaNV   HoNV
1            An
2         Hoa
Cho câu truy v n : SELECT * FROM NHANVIEN, ấ

th  t  các dòng tr  v  s  d a trên:ứ ự ả ề ẽ ự
a. Theo giá tr  c a c t MANV, r i đ n c t TenNVị ủ ộ ồ ế ộ
b. D a trên khóa chínhự
c. D a vào th  t  các dòng khi c n chèn vào ự ứ ự ầ

b ng, dòng nào chèn tr c s  x p tr cả ướ ẽ ế ướ
d. Không có th  tứ ự
Đáp án: b
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